
UBND TỈNH HƯNG YÊN
SỞ XÂY DỰNG

Số:         /SXD-VP
V/v thông báo mời tư vấn thẩm định giá, 
dự toán chi tiết nhiệm vụ Bảo đảm điều 

kiện hạ tầng mạng nội bộ (LAN), an toàn 
thông tin cho hoạt động chuyển đổi số

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày       tháng 8 năm 2026

Kính gửi: Các Tổ chức có chức năng tư vấn thẩm định giá

Căn cứ Quyết định số 2322/QĐ-UBND ngày 25/7/2026 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt chủ trương, dự kiến kinh phí và bổ sung 
kinh phí các nhiệm vụ KHCN, ĐMST và CĐS năm 2026. 

Để có cơ sở triển khai nhiệm vụ Bảo đảm điều kiện hạ tầng mạng nội bộ 
(LAN), an toàn thông tin cho hoạt động chuyển đổi số, Sở Xây dựng tỉnh Hưng 
Yên đề nghị các đơn vị, tổ chức có đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện thẩm định 
giá gửi Hồ sơ năng lực, báo giá dịch vụ tư vấn để Sở thẩm định, thực hiện chỉ định 
thầu rút gọn đơn vị tư vấn thẩm định giá theo Điều 78 của Nghị định 214/NĐ-CP 
của Chính phủ ngày 04/8/2025 về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp 
thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

- Danh mục trang thiết bị cần thẩm định giá (chi tiết tại phụ lục kèm theo).
- Hồ sơ quan tâm gồm: (1) Thư quan tâm tham gia thực hiện gói thầu; (2) 

Hồ sơ năng lực; (3) Báo giá dịch vụ tư vấn; (4) Tài liệu chứng minh năng lực khác 
(nếu có). Hồ sơ quan tâm nộp về Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên (địa chỉ: Đường 
Quảng Trường, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên). Thời gian: Trước 11h30’ ngày 
25/8/2026.

Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Website Sở;
- Lưu: VT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Bùi Anh Tuấn



DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ
(Kèm theo Công văn số       /SXD-VP ngày      /8/2026 của Sở Xây dựng)

STT Tên thiết bị Quy cách/thông số kỹ thuật
Đơn 

vị 
tính

Số 
lượng

Ghi 
chú

1 Router

- Hỗ trợ cân bằng tải 7 Wan - Chịu tải 1000User
- (8) cổng RJ45 1Gbps, (2) cổng SFP 1Gbps
- CPU: 3core, 1.2GHz
- Ram: 2GB
- Hỗ trợ quản lý trên Cloud

Cái 1

2

- 22 x GE RJ45 ports (including 2 x WAN ports, 1 x 
DMZ port, 1 x Mgmt port, 2 x HA ports, 16 x switch 
ports with 4 SFP port shared media), 4 SFP ports, 2x 
10G SFP+ FortiLinks, 480GB onboard storage, dual 
power 

Cái 1

3

Firewall

- 1 Year Unified Threat Protection (UTP) (24x7 
FortiCare plus Application Control, IPS, AMP, Web 
Filtering and Antispam Service).

Gói 1

4 Switch Access

- Chuẩn tương thích: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 
802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3af/at
- Cổng kết nối:
24 cổng Gigabit Ethernet (10/100/1000Mbps) – Hỗ trợ 
PoE+ (802.3af/at)
4 cổng SFP+ (10Gbps) – Hỗ trợ kết nối quang tốc độ cao
- Tốc độ cổng quang: 10Gbps (SFP+)
- Dung lượng chuyển mạch (Switching Capacity): 
128Gbps
- Bộ nhớ RAM: 512MB
- Bộ nhớ lưu trữ: 16MB Flash
- Hệ điều hành: RouterOS (L5) hoặc SwOS (có thể lựa 
chọn)
- Nguồn cấp:
2 nguồn AC tích hợp (redundant) 100-240V
Công suất tiêu thụ tối đa: 60W (không tính PoE)
- Kích thước: 443 × 305 × 44 mm (1U Rackmount)

Cái 2

5 Switch POE

- Kết nối LAN tốc độ Gigabit Ethernet 10/100/1000
- 8 Port GE PoE (802.3af/at)
- 8 Port GE PoE++ (802.bt)
- 4 Port SFP+
- CPU ARM 32bit Dual-Core 800 MHz
- RAM 256 MB, Flash 32 MB
- Hệ điều hành RouterOS v7
- Chip chuyển mạch Marvel

Cái 3

6 Module quang

- Loại module: SFP+ (Small Form-factor Pluggable 
Plus)
- Tốc độ truyền dữ liệu: 1,25Gbps
- Bước sóng: 1310nm
- Loại đầu kết nối: Dual LC
- Nguồn điện hoạt động: 3.3V
- Nhiệt độ hoạt động: 0°C đến 70°C
- Khoảng cách tối đa: 20Km

Cái 6



7 Access Point

– Tốc độ Wifi 6 lên đến 1774 Mbps.
– Chịu tải 100+ người dùng đồng thời.
– Phủ sóng rộng, đạt 125㎡.
– Hỗ trợ 2×2 MU-MIMO, kết nối ổn định.
– Dễ lắp đặt với PoE và DC 12V.
– Quản lý từ xa qua Ruijie Cloud miễn phí.

Cái 20

8 Dây mạng 
CAT6

- Chuẩn Category 6 tốc độ Gigabit ổn định.
- Lõi đồng nguyên chất 23 AWG dẫn truyền tốt.
- Thiết kế 4 cặp dây xoắn chống nhiễu chéo.
- Hỗ trợ cấp nguồn PoE tối ưu cho Camera/Wifi.
- Vỏ PVC chuẩn CM an toàn, chống cháy lan.
- Độ dài 305m/cuộn, phù hợp mọi dự án lớn.

Mét 3100

9 Dây quang 

- Tên sản phẩm: Cáp quang treo Singlemode 8FO
- Số sợi quang: 8 sợi
- Bước sóng: 1310nm, 1550nm
- Chiều dài: 4000m/cuộn

Mét 600

10 Tủ mạng

– Tủ Rack 6U D600 treo tường, màu đen
– Gia công bằng chất liệu thép dầy và độ cứng cao
– Kích thước: H320mm * W550mm * D600mm
– Tủ bao gồm: 1 quạt tản nhiệt + 1 ổ điện nguồn + 2 bộ 
ốc rack ECU cài M6
– Thiết kế chống gỉ, toàn bộ tủ được phủ sơn tĩnh điện.
- Phụ kiện treo tường

Cái 2

11 ODF 8FO

- Đặc điểm hộp phối quang ODF 8FO
- Hộp phối quang 8FO hoặc ODF 8fo, hộp phối quang 8 
sợi
- Hộp vỏ nhựa, gắn phù hợp tất cả các đầu Adapter ST, 
SC, LC, FC ....
- Hộp có 3 chức năng sử dụng: Hàn nối trực tiếp, dự 
phòng và phân phối cáp quang
- Thiết kế cho treo tường  odf 8 fo

Cái 3

12 ODF 24FO

- Hộp phối quang 24 sợị chuẩn lắp Rack, đầy đủ phụ 
kiện đi kèm sản phẩm, tiện lợi cho việc thi công đấu nối 
hệ thống thi công truyền dẫn quang.
- ODF 24 Dùng hàn trực tiếp nối cáp quang với nhau. 
- Dùng phân chia cáp bằng cách chuyển đổi giữa các đầu 
nối.
- Trọn bộ đầy đủ bao gồm:( 24 dây hàn, 24 ống co nhiệt, 
24 cúp lơ, Khay hàn quang) 

Cái 1

13 Máng điện 
nhựa Máng ghen luồn dây 60x40 Mét 250

14 Máng điện 
nhựa Máng ghen luồn dây 39x18 Mét 250

15 Vật tư phụ Vật tư phụ trong thi công Gói 1
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